
BỘ Y TẾ 

 

Số:         /QĐ-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng 02 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh danh mục, số lượng phương tiện tránh thai                                                               

chuyển từ nguồn tiếp thị xã hội sang nguồn cấp miễn phí 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thuộc Bộ Y tế; 

Căn cứ công văn số 8800/VPCP-KGVX ngày 02/12/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc cấp phát, điều chuyển phương tiện tránh thai không còn khả 

năng tiếp thị xã hội sang cấp miễn phí; 

Căn cứ Quyết định số 5831/QĐ-BYT ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về Danh mục, số lượng phương tiện tránh thai chuyển từ nguồn tiếp thị xã 

hội sang nguồn cấp miễn phí; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh danh mục, số lượng phương tiện tránh thai chuyển từ 

nguồn tiếp thị xã hội sang nguồn cấp miễn phí tại Điều 1, Quyết định số 

5831/QĐ-BYT ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 5831/QĐ-BYT ngày 

24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế không thay đổi. 

Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch 

- Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ và Thủ trưởng các đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Đ/c Thứ trưởng; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, TCDS(05). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC VÀ SỐ LƯỢNG 

Phương tiện tránh thai tiếp thị xã hội điều chuyển sang cấp miễn phí  

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-BYT ngày     tháng 02 năm 2022                               

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

TT Tên sản phẩm TTXH 

Đơn 

vị 

tính 

Số lô 
Hạn sử 

dụng 

Số lượng  

theo 

Quyết 

định số 

5831/QĐ-

BYT 

Số 

lượng 

giảm để 

TTXH 

Số lượng 

điều 

chỉnh 

sang cấp 

miễn phí 

A B C D E 1 2 3=1-2 

1 Bao cao su NightHappy Chiếc      5.974.000  653.750  5.320.250  

  Bao cao su NightHappy Chiếc NH 18003 7/2023    432.000             -       432.000  

  Bao cao su NightHappy Chiếc NH 18004 7/2023    432.000             -       432.000  

  Bao cao su NightHappy Chiếc NH 18005 7/2023    472.000             -       472.000  

  Bao cao su NightHappy Chiếc BI 1001 10/2023 145.000     6.000  139.000  

  Bao cao su NightHappy Chiếc BI 1002 10/2023    363.000  258.550     104.450  

  Bao cao su NightHappy Chiếc BI 1003 10/2023    366.000             -       366.000  

  Bao cao su NightHappy Chiếc BI 1004 10/2023    372.000             -       372.000  

  Bao cao su NightHappy Chiếc BI 1005 10/2023    366.000             -       366.000  

  Bao cao su NightHappy Chiếc BI 1006 10/2023    366.000             -       366.000  

  Bao cao su NightHappy Chiếc BI 1101 11/2023    400.000             -       400.000  

  Bao cao su NightHappy Chiếc BI 1102 11/2023    400.000             -       400.000  

  Bao cao su NightHappy Chiếc BI 1103 11/2023    400.000             -       400.000  

  Bao cao su NightHappy Chiếc BI 1106 11/2023    400.000     3.000     397.000  

  Bao cao su NightHappy Chiếc BI 1107 11/2023     354.000             -       354.000  

  Bao cao su NightHappy Chiếc BI 1108 11/2023    354.000  245.200     108.800  

  Bao cao su NightHappy Chiếc BI 1109 11/2023     352.000  141.000     211.000  

sy
t_

qu
an

gn
ga

i_
vt

_S
o 

Y
 te

 Q
ua

ng
 N

ga
i_

24
/0

2/
20

22
 1

3:
34

:3
9



3 
 

TT Tên sản phẩm TTXH 

Đơn 

vị 

tính 

Số lô 
Hạn sử 

dụng 

Số lượng  

theo 

Quyết 

định số 

5831/QĐ-

BYT 

Số 

lượng 

giảm để 

TTXH 

Số lượng 

điều 

chỉnh 

sang cấp 

miễn phí 

A B C D E 1 2 3=1-2 

2 
Viên uống tránh thai 

NightHappy 
Vỉ     1.876.000  190.200  1.685.800  

  
Viên uống tránh thai 

NightHappy 
Vỉ 18106 9/2023    110.286    96.000       14.286  

  
Viên uống tránh thai 

NightHappy 
Vỉ 18107 9/2023    194.286   94.200     100.086  

  
Viên uống tránh thai 

NightHappy 
Vỉ 18108 9/2023    214.286             -       214.286  

  
Viên uống tránh thai 

NightHappy 
Vỉ 18109 9/2023    214.286             -       214.286  

  
Viên uống tránh thai 

NightHappy 
Vỉ 18110 9/2023    142.856             -       142.856  

  
Viên uống tránh thai 

NightHappy 
Vỉ 18111 11/2023    214.286             -       214.286  

  
Viên uống tránh thai 

NightHappy 
Vỉ 18112 11/2023    214.236             -       214.236  

  
Viên uống tránh thai 

NightHappy 
Vỉ 18113 11/2023    214.286             -       214.286  

  
Viên uống tránh thai 

NightHappy 
Vỉ 18114 11/2023    214.286             -       214.286  

  
Viên uống tránh thai 

NightHappy 
Vỉ 18115 11/2023    142.906             -       142.906  

3 Dụng cụ tử cung Ideal Chiếc        227.180      5.160     222.020  

  Dụng cụ tử cung Ideal Chiếc  DAN 1683   2/2022         2.653             -           2.653  

  Dụng cụ tử cung Ideal Chiếc  DAO 1762  11/2022      45.119     5.160       39.959  

  Dụng cụ tử cung Ideal Chiếc  DAO 1763  11/2022      50.004             -         50.004  

  Dụng cụ tử cung Ideal Chiếc  DAO 1764  11/2022      49.290             -         49.290  

  Dụng cụ tử cung Ideal Chiếc  DAO 1765  11/2022      49.795             -         49.795  

  Dụng cụ tử cung Ideal Chiếc  DAO 1766  11/2022      30.045             -         30.045  

  Dụng cụ tử cung Ideal Chiếc  DAO 1786  12/2022           274             -              274  
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